
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số 2213/TB-UBND  ngày 17 /6 /2026 của UBND xã Sơn Tịnh)
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I Doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn

II Các tổ chức kinh tế ngoài nhà nước đóng trên địa bàn

1 4300206591 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XĂNG
DẦU PHƯỚC LỘC

Thôn Phước Lộc Đông, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0987714779 656.342.938 500.000 3 225.000 0 0 725.000

2 4300204266 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU
MINH THÀNH

Chợ Đình, thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0983180182 4.985.163.805 997.000 1 75.000 0 0 1.072.000

3 4300294083 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU
PHƯƠNG LAN

Tuyến Chợ mới, chợ Đình, tổ dân phố
Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi

0796628794 1.239.775.245 500.000 0 0 500.000

4 4300326088 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG
THÀNH

Đội 5, thôn Phước Lộc Đông, xã Sơn
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 0913442887 85.308.035.485 17.062.000 0 0 17.062.000

5 4300331031 CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC Thôn Phước Lộc Đông, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0913447432 2.490.000.949 500.000 2 150.000 0 0 650.000

6 4300376635 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-ĐT BẢO AN Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0334064118 13.573.203.662 2.715.000 2 150.000 0 0 2.865.000

7 4300383230 CÔNG TY CP HIỆP LONG Km 34+800, Quốc lộ 24B, thôn Diên
Niên, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 0913418584 3.078.858.278 616.000 4 300.000 0 0 916.000

8 4300393888 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HỮU
CHỨC

Thôn Thọ Lộc Đông, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0983799403 1.952.440.394 500.000 2 150.000 0 0 650.000

9 4300394296 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH THỌ Thôn Bình Thọ, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0914181231 4.925.921.959 985.000 0 0 985.000

10 4300407121 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THỊNH PHÁT Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi

0941276277-
093473277 7.362.592.576 1.473.000 0 0 1.473.000

11 4300420115 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HOÀNG
TRANG

Đội 16, thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0979735257 4.069.658.008 814.000 3 225.000 0 0 1.039.000

12 4300444162 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT CƯỜNG Thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0986641668 6.408.048.517 1.282.000 3 225.000 0 0 1.507.000

13 4300444282 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG 43

Thôn Đông, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi 0988373556 1.133.072.022 500.000 0 0 500.000

14 4300477175 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN HUY Thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0982844403 1.133.072.022 500.000 5 375.000 0 0 875.000

15 4300504654 CÔNG TY TNHH PHƯỚC HUY Thôn Hà Nhai, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi 0919316939 3.020.702.024 604.000 0 0 604.000

16 4300506281 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG LT Thôn Bình Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0919322479 5.449.461.439 1.090.000 3 225.000 0 0 1.315.000

17 4300714771 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MINH TUẤN Xóm 4, tổ dân phố  Hà Trung, xã Sơn
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 0947592935 12.876.648.975 2.575.000 0 0 2.575.000
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18 4300714940 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÚ
NINH

Thôn Thọ Lộc Đông, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0913500607 1.339.379.109 500.000 1 75.000 0 0 575.000

19 4300716680 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG TUYẾT
NHUNG

Thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0971791111 446.382.655 500.000 0 0 500.000

20 4300731417 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN
VIÊN

Đội 1, thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0916860179 6.755.883.499 1.351.000 0 0 1.351.000

21 4300801079 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI GIA PHÚC Tổ dân phố Hà Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0365481127 6.114.171.008 1.223.000 5 375.000 0 0 1.598.000

22 4300802611 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI CHƯƠNG THÀNH

Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0914888445 794.969.352 500.000 0 0 500.000

23 4300804048 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HUY
CƯỜNG

Quốc Lộ 24B, Thôn Thọ Lộc Bắc, xã
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 0914977815 7.919.384.332 1.584.000 1 75.000 0 0 1.659.000

24 4300804961 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT TÔN THIÊN LỘC PHÁT

Tổ dân phốThọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0917710751 2.956.947.174 591.000 0 0 591.000

25 4300807874 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOAN GIẾNG
TỊNH HOÀNG

Đội 7, thôn Bình Nam, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0966077871 1.246.581.243 500.000 0 0 500.000

26 4300813451 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP TUẤN PHÁT

Xóm 2, Tổ dân phố Hà Tây, xã Sơn
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 0934724799 174.584.727 500.000 1 0 0 500.000

27 4300813476 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ
DỊCH VỤ TPT

Tổ dân phố Thọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0905773226 1.306.235.857 500.000 0 0 500.000

28 4300822671 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG
QUẢNG NGÃI

Tổ dân phố Thọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

0384345468
0918776231 2.151.713.888 500.000 0 0 500.000

29 4300822784 CÔNG TY TNHH PRO LIFE Đội 5, Thôn Bình Đông, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0983899643 342.534.406 500.000 1 75.000 0 0 575.000

30 4300826556 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC NTK Đội 9, thôn Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0985301339 969.043.102 500.000 0 0 500.000

31 4300830094 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ
THƯƠNG MẠI TẤN ĐIỆP

Tổ dân phố Thọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0914125592 4.848.850.725 970.000 1 75.000 0 0 1.045.000

32 4300844770 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP VĨNH TƯỜNG Khu dân cư Đồng Phú, thôn Thọ Lộc
Bắc, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 0934902188 6.732.720.683 1.347.000 2 150.000 0 0 1.497.000

33 4300849218 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VẬN TẢI LỘC TÀI

Thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0933572789 5.506.831.992 1.101.000 1 75.000 0 0 1.176.000

34 4300850492 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI
ĐẠT HUY TÍN

Tổ dân phố Thọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0967714179 994.786.186 500.000 0 0 500.000

35 4300857018 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI SONG MY

Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0345300291 4.567.501.033 914.000 0 0 914.000

36 4300858276 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG HOÀNG NHẬT KHANG

Thôn Phước Lộc Đông, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0917397277 1.122.252.411 500.000 0 0 500.000

37 4300859907 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI
VÀ XÂY DỰNG KHÔI ANH

Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0989229903 3.030.353.981 606.000 0 0 606.000

38 4300865805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PMP ENGLISH QUẢNG
NGÃI

Thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0349795012 1.650.521.961 500.000 11 825.000 0 0 1.325.000

39 4300869285 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT
KẾ HUY LONG

Thôn Ngân Giang, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0969037679 3.719.567.719 744.000 0 0 744.000

40 4300869528 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG
NGUYỄN PHÁT

Tổ dân phố Thọ Lộc Đông, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0357956355 1.293.417.630 500.000 0 0 500.000
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41 4300870266 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG LINK HOME Thôn Hà Nhai Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0985 533 744 493.925.600 500.000 0 0 500.000

42 4300872390 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG MINH
QUẢNG NGÃI

Thôn Hà Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi 0911039431 3.980.684.105 796.000 0 0 796.000

43 4300873066 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VT STEEL Đội 18, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 0905720649 1.677.935.455 500.000 0 0 500.000

44 4300873852 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ
THUẬT CƠ TIẾN HƯNG

Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0788.626.968 1.814.172.718 500.000 2 150.000 0 0 650.000

45 4300873884 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HẬU
XANH

Tổ dân phố Hà Nhai Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0913411143 2.167.098.979 500.000 1 75.000 0 0 575.000

46 4300876074 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANTACO Thôn Phước Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0918535329 3.343.535.465 669.000 0 0 669.000

47 4300880930 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY LẮP HÙNG PHÁT Đội 5, Thôn Đông, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0938131145 5.486.518.872 1.097.000 0 0 1.097.000

48 4300883096 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  MỘT THÀNH
VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRANG THU

Thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0917757325 2.078.364.747 500.000 0 0 500.000

49 4300884614 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI
VÀ QUẢNG CÁO HỮU NHÂN

Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0912379246 1.126.142.601 500.000 0 0 500.000

50 4300884572 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TM TIẾN PHÁT Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0971965296 3.632.175.740 726.000 4 0 0 726.000

51 4300884685 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM
SẠCH QUẢNG NGÃI

Đội 2, thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0914786651 13.041.392.496 2.608.000 0 0 2.608.000

52 4300884766 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẠI
HƯNG

Đội 20, thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0972430271 1.149.523.974 500.000 0 0 500.000

53 4300885287 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ BẤT
ĐỘNG SẢN T&T LAND

Tổ dân phố Thọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0889911114 1.112.055.094 500.000 3 0 0 500.000

54 4300885914 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSE 3N VIỆT NAM Tổ dân phố Trường Xuân, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0866376553 1.010.567.832 500.000 0 0 500.000

55 4300886611 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NTV

Thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0943082179 1.918.588.208 500.000 0 0 500.000

56 4300886629 CÔNG TY TNHH VPP HUY PHÁT Đội 5, thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0971537440 2.227.296.787 500.000 0 0 500.000

57 4300887855 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SƠN PHÁT Tổ dân phố Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0989342489 818.466.722 500.000 1 0 0 500.000

58 4300890368 CÔNG TY TNHH YPN Xóm 19, Thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0965132138 9.796.885.646 1.959.000 1 0 0 1.959.000

59 4300891964 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
TIẾN PHÁT

Quốc lộ 24B, Tổ dân phố Hà Trung, xã
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 0784366686 1.144.868.929 500.000 2 0 0 500.000

60 4300892196 CÔNG TY TNHH  CƠ KHÍ NHÔM KÍNH QUẢNG NGÃI Đội 1 thôn Bình Đông, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0877767678 786.107.630 500.000 0 0 500.000

61 4300892527 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CDP Thôn Trường Xuân, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0911302479 2.006.648.134 500.000 0 0 500.000

62 4300893168 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
& DỊCH VỤ HỒNG DUY

Thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0367320008 1.941.725.639 500.000 1 0 0 500.000

63 4300894549 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG -
DỊCH VỤ THANH BÌNH

Thôn Thọ Lộc Đông, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0968557126 3.422.968.507 685.000 0 0 685.000

64 4300894838 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VŨ HÀ MY Đội 1, thôn Trường Xuân, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0367603276 1.828.270.187 500.000 0 0 500.000
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65 4300897123 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRẦN KIỆT Đội 2, thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0967665767 2.000.000.000 500.000 0 0 500.000

66 4300899593 CÔNG TY TNHH Y KHOA SƠN TỊNH Thôn Đông, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi 0936846486 9.998.010.137 2.000.000 1 0 0 2.000.000

67 4300901274 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BA DÂN Thôn Phước Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0918507694 1.234.983.178 500.000 0 0 500.000

68 4300901436 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ÁNH QUẢNG NGÃI Tổ dân phố Thọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0973322614 1.556.039.112 500.000 1 0 0 500.000

69 4300902253 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY CẢNH
LONG HƯNG

Thôn Trường Xuân, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0392662610 594.702.657 500.000 1 0 0 500.000

70 4300903458 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC & DỊCH VỤ NHẬT MINH Thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0982181598 300.000.000 500.000 1 0 0 500.000

71 4300907068 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC H&T Tổ dân phố Thọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0899993654 9.998.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000

72 4300909668 CÔNG TY TNHH NPP TRƯỜNG PHÁT Đội 6, Thôn Ngân Giang, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0989734447 934.215.009 500.000 0 0 500.000

73 4300916464 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẠN THỊNH TIẾN Xóm 4, Thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0869123138 1.395.120.723 500.000 1 75.000 0 0 575.000

74 4300918341 CÔNG TY TNHH MAY MẶC PHONG KỲ Thôn Lâm Lộc, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0328386879 225.967.515 500.000 0 0 500.000

75 4300918944 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H VÀ N
MOBILE

Thôn Phước Lộc Đông, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0977650758 1.629.242.797 500.000 1 75.000 0 0 575.000

76 4300919105 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP HOÀNG ANH QNG Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi 0981950730 2.242.598.786 500.000 0 0 500.000

77 4300919296 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN
NGÔN NGỮ & KỸ NĂNG SỐNG HOPE HOUSE

Xóm 2, Thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0392938538 197.403.600 500.000 0 0 500.000

78 4300793808 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH PHONG NIÊN Thôn An Thọ 0913418536 52604301207 10521000 42 3150000 13671000 Cục thuế tỉnh quản lý

79 4300306726 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DầU Hà SƠN Thôn Lâm Lộc Nam 0903280421-
091404167 51642186071 10328000 4 300000 10628000 Cục thuế tỉnh quản lý

III Hợp tác xã -

1 4300304486 Hợp Tác Xã Dịch Vụ nông nghiệp Tịnh Sơn Thôn Đông, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi 0985155011 2.539.018.264 508.000 6 450.000 0 0 958.000

2 4300774273 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH BÌNH Xóm 5, thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi 0378883827 3.373.648.176 675.000 4 300.000 0 0 975.000

3 4300788163 HỢP TÁC XÃ  DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH HÀ Xóm 7, Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Sơn
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 0553842257 19.688.553.651 3.938.000 2 150.000 0 0 4.088.000

IV Quỹ tín dụng
nhân dân -

1 4300516755 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TỊNH SƠN Thôn Đông, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi

02556555407
0988172751 127.741.000.000 25.548.000 6 450.000 0 0 25.998.000

TỔNG CỘNG 128.202.000 9.000.000
137.202.000

TT Mã số Thuế Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Số điện thoại Tổng giá trị tài
sản (đồng)

Kinh phí Doanh
nghiệp nộp Quỹ

PCTT 0,02% tổng
giá trị tài sản hiện
nhưng tối thiểu là
500.000 đồng, tối
đa là 100.000.000

đồng

Số tiền người lao động
đóng góp

Miễn thuế
TNDN

Giảm
thuế

TNDN
(Mức

giảm %)

Tổng số tiền
quỹ phải nộp Ghi chú
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